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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC, CÁN BỘ QUẢN LÝ; HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, HỌC SINH, SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2014-2016
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; 
Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 545/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Quyết định quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau: Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi bổ sung Quyết định số 1338/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “ Phát triển nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt mức hỗ trợ học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tài chính; 
- Bộ Nội vụ; 
- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản); 
- Ủy ban MTTQ tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 
- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 
- VP Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Website Chính phủ; 
- Cổng TT điện tử Yên Bái; 
- Như điều 3; 
- Lưu: VT, NC, TH, VX.
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Phạm Duy Cường


QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC, CÁN BỘ QUẢN LÝ; HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, HỌC SINH, SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2014-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ ĐÀO TẠO
Điều 1. Chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực y tế
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: tiến sĩ, chuyên khoa II, thạc sĩ, chuyên khoa I; bác sỹ nội trú; bác sỹ, dược sỹ đại học tốt nghiệp hệ chính quy (diện tự thi đỗ hoặc tuyển thẳng) cam kết về công tác từ 05 năm trở lên được xét tuyển vào công tác tại các cơ quan y tế nhà nước, Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh Yên Bái.

2. Mức hỗ trợ một lần như sau: 

a) Tiến sĩ, chuyên khoa II: 140 triệu đồng/người; 
b) Thạc sĩ, chuyên khoa I: 85 triệu đồng/người; 
c) Bác sỹ nội trú: 115 triệu đồng/người; 
d) Bác sỹ: 70 triệu đồng/người; 
đ) Dược sỹ đại học 55 triệu đồng/người. 

3. Các đối tượng trên ngoài được hưởng chính sách hỗ trợ một lần nếu về công tác từ 05 năm trở lên tại các cơ quan y tế nhà nước thuộc huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải hoặc công tác trong các chuyên khoa Lao, Phong, Tâm thần, Ung bướu, Pháp y, Truyền nhiễm tuyến tỉnh, tuyến huyện được hỗ trợ thêm 70 triệu đồng/người; sinh viên đại học y, dược nếu tốt nghiệp loại khá được hỗ trợ thêm 15 triệu đồng/người, loại giỏi 20 triệu đồng/người, loại xuất sắc 25 triệu đồng/người.

Điều 2. Chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, sau đại học thuộc các lĩnh vực khác
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc cam kết về công tác từ 05 năm trở lên được xét tuyển đặc cách vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái.

2. Mức hỗ trợ một lần như sau:

a) Tiến sĩ: 100 triệu đồng/người; 
b) Thạc sĩ: 70 triệu đồng/người; 
c) Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại xuất sắc: 50 triệu đồng/người. 

Điều 3. Chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, sau đại học đối với người dân tộc thiểu số

Người dân tộc thiểu số có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái được xét tuyển đặc cách vào các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái; được hưởng chính sách thu hút đối với thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối tượng trong diện tỉnh thu hút tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Quy định này, ngoài được hưởng chính sách thu hút của tỉnh, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được hưởng chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác theo Hướng dẫn của Trung ương để thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Điều 4. Chính sách luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Các đối tượng: bác sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên (đã được cấp chứng chỉ hành nghề) thực hiện luân phiên có thời hạn được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, chế độ đặc thù và các chính sách đãi ngộ khác theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong khi chờ trung ương cấp kinh phí, được tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo quy định tại Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Chính sách hỗ trợ đào tạo thuộc lĩnh vực y tế

Lĩnh vực Y tế được hỗ trợ một lần như sau:

1. Tiến sĩ, chuyên khoa II: 140 triệu đồng/người/khóa học; 
2. Thạc sĩ, chuyên khoa I: 85 triệu đồng/người/khóa học; 
3. Chuyên khoa định hướng (sơ bộ); kỹ thuật y học chuyên sâu, chuyển giao gói kỹ thuật, đào tạo lại thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên được hỗ trợ 100% học phí (hoặc chi phí đào tạo) theo mức thu của cơ sở đào tạo và được hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại bằng 1, 5 triệu đồng/người/tháng học trong thời gian đào tạo thực tế theo quy định.

4. Bác sỹ theo hợp đồng hệ chính quy liên kết theo địa chỉ sử dụng được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo hợp đồng với cơ sở đào tạo (không gồm học phí) trong thời gian đào tạo thực tế theo quy định.

Điều 6. Chính sách hỗ trợ đào tạo thuộc lĩnh vực khác và ưu tiên khác
1. Đào tạo cán bộ trẻ có trình độ sau đại học giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 (Đề án số 08-ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái); đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ một lần như sau:

a) Tiến sĩ: 140 triệu đồng/người/khóa học; 
b) Thạc sĩ: 85 triệu đồng/người/khóa học; 
c) Viên chức quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước được hỗ trợ tương ứng bằng 50% mức hỗ trợ theo từng loại hình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ nêu trên.

2. Đào tạo cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2020 (Đề án số 11- ĐA/TU của Tỉnh ủy Yên Bái)

a) Đối tượng: Cán bộ chủ chốt và quy hoạch cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có khả năng theo học đại học và được cấp ủy lựa chọn, xét cử đi đào tạo. 

b) Chính sách thực hiện đào tạo: Kinh phí đào tạo thực hiện theo Kế hoạch đào tạo hàng năm được cơ quan có thẩm quyền bố trí trong dự toán ngân sách đảng tỉnh hàng năm.

3. Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái học hệ chính quy tại Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái, được hỗ trợ hàng tháng 400.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

4. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo chuyên môn về y tế theo quy định này, ngoài được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo theo quy định như trên, còn được hỗ trợ thêm một lần bằng 5% mức hỗ trợ tương ứng theo từng đối tượng.

Điều 7. Chính sách hỗ trợ đào tạo đặc thù đối với cán bộ, sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số

1. Cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số của tỉnh được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo chuyên môn về y tế theo quy định này, ngoài được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo trực tiếp cho người học nêu trên, còn được hỗ trợ thêm một lần bằng 5% mức hỗ trợ đào tạo tương ứng theo từng đối tượng (nếu là cán bộ nữ chỉ được hưởng một lần mức hỗ trợ 5%).

2. Sinh viên người dân tộc thiểu số của tỉnh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh đi học đại học tại các cơ sở đào tạo công lập trong và ngoài tỉnh, được hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng đối với học trong tỉnh; 500.000 đồng/người/tháng đối với học ngoài tỉnh. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. 

Nếu đã được hưởng chế độ cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.

3. Học sinh người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải được hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế theo quy định, nhưng không quá 09 tháng/năm học.

Nếu đã được hưởng chính sách hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Thông tư số 109/2009/TTLT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, chế độ đối với học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh. 
Chương II

ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM, HỒ SƠ, PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
Điều 8. Điều kiện, quy trình, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, hồ sơ, phương thức chi trả thanh toán kinh phí hỗ trợ chính sách thu hút cán bộ có trình độ đại học, sau đại học

1. Điều kiện được hưởng chính sách thu hút:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
b) Đủ 18 tuổi trở lên; 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 
g) Có trong danh mục lĩnh vực thu hút và kế hoạch thu hút được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm; 
h) Có bản cam kết công tác tại tỉnh Yên Bái từ 5 năm trở lên; chấp hành sự điều động, phân công công tác của các cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được phân công; cam kết hoàn trả toàn bộ kinh phí thu hút đã được hỗ trợ theo các quy định tại chính sách này.

2. Quyền lợi của người được hưởng chính sách thu hút: Được hưởng quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và chế độ ưu đãi quy định tại quy định này.

3. Nghĩa vụ của người được hưởng chính sách thu hút:
a) Phải đến cơ quan, đơn vị nhận việc trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tiếp nhận, tuyển dụng (trừ trường hợp trong quyết định tiếp nhận, tuyển dụng có quy định thời hạn khác). Nếu quá thời gian quy định mà không đến nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định tiếp nhận, tuyển dụng. Trường hợp không đến nhận việc đúng hạn có lý do chính đáng thì trước khi hết hạn phải làm đơn xin gia hạn gửi cơ quan tiếp nhận, xem xét gia hạn tiếp nhận với thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị được tiếp nhận, tuyển dụng trong thời gian ít nhất từ 05 năm trở lên, trong thời gian này không giải quyết chuyển công tác theo nguyện vọng của cá nhân.

c) Trong thời gian cam kết làm việc nhưng tự ý bỏ việc; đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc; không thực hiện đúng sự phân công, bố trí công tác của cơ quan, đơn vị; chuyển công tác không được phép của cơ quan có thẩm quyền thì người được hưởng chính sách thu hút phải chịu trách nhiệm hoàn trả một lần kinh phí thu hút đã được hưởng theo quy định. Thời gian hoàn trả chậm nhất 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định bồi hoàn kinh phí của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, thì cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi hoàn có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Xây dựng kế hoạch thu hút cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công khai kế hoạch thu hút công chức, viên chức; 
b) Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức; 
c) Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; 
d) Thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo phân công, phân cấp; đề xuất với cơ quan quản lý công chức, viên chức, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức theo quy định; 
e) Đánh giá công chức, viên chức theo quy định; 
g) Thực hiện khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định; 
h) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định; 
i ) Thống kê và báo cáo cơ quan quản lý công chức, viên chức cấp trên về tình hình đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định; 
k) Tạo điều kiện để công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 
l) Bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người được hưởng chính sách thu hút; thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ kịp thời, đầy đủ theo đúng chính sách của tỉnh; 
m) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

5. Quy trình, hồ sơ và phương thức thanh toán kinh phí thu hút

a) Quy trình: Đối tượng có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của quy định này nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng tại Ban Tổ chức tỉnh ủy (vào công tác tại các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể), tại Sở Nội vụ (vào công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước). 

b) Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định) có xác nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp photo có chứng thực theo quy định; Đơn xin tuyển dụng; Giấy khám sức khỏe; Bản cam kết phục vụ công tác tại tỉnh Yên Bái; Văn bản đề nghị cho đối tượng được hưởng chính sách của cơ quan quản lý trực tiếp; Quyết định tiếp nhận, tuyển dụng của cấp có thẩm quyền. 

c) Phương thức thanh toán: Kinh phí hỗ trợ được chi trả thanh toán một lần trực tiếp cho đối tượng thu hút 

Điều 9. Điều kiện, quy trình, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, hồ sơ, phương thức chi trả thanh toán kinh phí hỗ trợ chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thực hiện theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 18/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg. 

Đối với người hành nghề đi luân phiên từ các Bệnh viện tuyến Trung ương về tỉnh Yên Bái: các bệnh viện của tỉnh Yên Bái chi trả phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật cho người hàng nghề đi luân phiên theo quy định.

Đối với người hành nghề được cử đi luân phiên trong địa bàn tỉnh: Cơ quan cử người đi luân phiên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả trợ cấp cho người đi luân phiên bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Cơ quan nhận người đi luân phiên chi trả phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật cho cán bộ luân phiên theo quy định.

Điều 10. Điều kiện, quy trình, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, hồ sơ, phương thức chi trả thanh toán kinh phí hỗ trợ chính sách đào tạo 
1. Điều kiện để cử đi đào tạo và hưởng chính sách:
a) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo phải có trong kế hoạch đào tạo hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của cơ sở đào tạo, địa phương, đơn vị nơi công tác.

c) Đối với đào tạo sau đại học đối với ngành y tế được cử đi đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên ngành. Đối với các ngành khác phải có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên; nếu thời gian công tác từ đủ 03 (ba) năm đến dưới 05 (năm) năm thì phải có đủ 02 (hai) năm liền đạt danh hiệu thi đua từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo; có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng đối với đào tạo thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số có thể dùng bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức hoặc chuyên tu). 

d) Đối với đào tạo cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh Yên Bái, cán bộ đương chức phải còn ít nhất 10 năm công tác, đối với cán bộ trong diện quy hoạch phải còn ít nhất 15 năm công tác mới cử đi dự tuyển đào tạo (mốc thời gian trên được tính tại thời điểm địa phương cử đi dự tuyển đào tạo).

đ) Cam kết làm việc, thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Yên Bái sau khi tốt nghiệp trong thời gian gấp 02 (hai) lần thời gian đào tạo (đối với người học theo trình độ cao đẳng, trình độ đại học); tối thiểu gấp 3 (ba) lần thời gian đào tạo đối với người học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ); đồng thời cam kết hoàn trả toàn bộ kinh phí đào tạo đã được hỗ trợ theo các quy định của quy định này.
2. Quyền lợi của người được hưởng chính sách đào tạo:
a) Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ bố trí thời gian và tạo điều kiện thuận lợi để đi học; 
b) Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục; 
c) Được hưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong thời gian đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước; 
d) Được biểu dương, khen thưởng khi đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Đối với học viên tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc, nếu có nguyện vọng có thể xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí để làm luận án tiến sĩ theo quy định; 
đ) Được xem xét bố trí công việc phù hợp với khả năng, trình độ và giải quyết các kiến nghị liên quan đến vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị.

3. Nghĩa vụ của người được hưởng chính sách đào tạo:
a) Ký cam kết đào tạo và thực hiện nghiêm cam kết đào tạo đã ký; 
b) Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công công tác của cơ quan quản lý trực tiếp, của cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành khóa học; 
c) Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của cơ sở đào tạo; 
d) Tích cực học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao nhất, tốt nghiệp đúng thời gian quy định; 
 đ) Không được tham gia các thỏa thuận hoặc giao dịch dân sự khác gây ảnh hưởng đến cam kết đào tạo; 
 e) Kết thúc mỗi năm học phải báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu, bằng văn bản với cơ quan quản lý cán bộ. Đồng ý để cơ quan chức năng công bố công khai kết quả học tập, việc chấp hành các nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và cam kết đào tạo; 
g) Cán bộ, công chức, viên chức sau khi nhận hỗ trợ, tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác không được phép của cơ quan có thẩm quyền, không thực hiện đúng sự phân công, bố trí công tác của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đào tạo đã được hưởng theo quy định hiện hành. Thời gian hoàn trả chậm nhất 45 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định bồi hoàn kinh phí của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, thì cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi hoàn có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

4. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
b) Cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo phải có trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; 
c) Bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo, bảo đảm hiệu quả; 
d) Bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người được hưởng chính sách; chi trả kinh phí hỗ trợ kịp thời, đầy đủ theo đúng chính sách của tỉnh; 
đ) Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chính sách thu hút nhưng vi phạm cam kết.

5. Quy trình, hồ sơ và phương thức thanh toán kinh phí đào tạo đại học, sau đại học:

a) Quy trình:

Đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đào tạo theo Đề án số 08- ĐA/TU ngày 05/12/2012 của Tỉnh ủy Yên Bái về đào tạo cán bộ trẻ có trình độ sau đại học; Đề án số 11- ĐA/TU ngày 19/6/2013 của Tỉnh ủy Yên Bái về đào tạo cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020 gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp.

 Đi đào tạo sau đại học lĩnh vực y tế do Sở Y tế xây dựng; đào tạo liên kết đại học theo địa chỉ do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng gửi Sở Nội vụ tổng hợp trong tháng 7 hàng năm để xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 Đơn vị chủ quản gửi hồ sơ thụ hưởng chính sách của cán bộ, công chức, viên chức đến Sở Nội vụ và Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh cấp kinh phí và trực tiếp chi trả chế độ cho cán bộ theo quy định này.
b) Hồ sơ hưởng chính sách gồm:

Cán bộ được hưởng chính sách làm 3 bộ hồ sơ, nộp tại Sở chủ quản, hồ sơ gồm: Bản photo bằng tốt nghiệp chuyên ngành được cử đi đào tạo có chứng thực, hoặc Chứng chỉ, hoặc Chứng nhận tốt nghiệp khóa học (riêng cán bộ đào tạo dài hạn cho phép nộp bổ sung khi nhận hỗ trợ lần cuối); Quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền; Đơn xin hỗ trợ kinh phí đào tạo; Bản cam kết thực hiện chính sách theo quy định của quy định này.
c) Phương thức thanh toán: 
Thanh toán lần đầu: 50% mức hỗ trợ khi có quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền.

Thanh toán lần hai: 50% số kinh phí còn lại sau khi được công nhận tốt nghiệp và đảm bảo đủ các điều kiện quy định của chính sách này.

Đối với cán bộ Y tế đào tạo ngắn hạn thời gian đào tạo dưới 1 năm thanh toán một lần sau khi kết thúc khóa học; thời gian đào tạo trên 1 năm thanh toán 2 lần, lần đầu: 50% mức hỗ trợ khi có quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền, lần hai: thanh toán 50% số kinh phí còn lại sau khi được công nhận tốt nghiệp. 

Điều 11. Điều kiện, quy trình, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, hồ sơ, phương thức chi trả thanh toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đặc thù đối với cán bộ, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái; học sinh, sinh viên học cao đẳng văn hóa nghệ thuật; học sinh người dân tộc thiểu số học Trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải
1. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo đặc thù

a) Có trong kế hoạch đào tạo hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 
b) Có quyết định trúng tuyển của cơ sở đào tạo; 
c) Có bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình đào tạo; 
d) Có xác nhận hộ nghèo, cận nghèo của cấp có thẩm quyền; có kế hoạch học tập của cơ sở đào tạo hàng năm đối với sinh viên.

2. Quy trình, hồ sơ, phương thức thanh toán: 

a) Quy trình

Đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thực hiện tương tự như đối tượng hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học.

Đối với sinh viên học đại học trong và ngoài tỉnh và học sinh, sinh viên học tại Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái; học sinh người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải: hàng năm các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo các đối tượng trên gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị quản lý; kế hoạch đào tạo hàng năm; danh sách học sinh, sinh viên.

c) Phương thức thanh toán: Thanh toán theo năm học hoặc thanh toán theo từng tháng theo thỏa thuận.

Điều 12. Kinh phí thực hiện 

1. Tổng dự toán kinh phí: 89.921 triệu đồng, chia ra:
- Ngân sách tỉnh, huyện: 70.455 triệu đồng; 
- Ngân sách đảng tỉnh (Đề án 11): 19.466 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo)

2. Quản lý, sử dụng kinh phí: Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí trong cân đối của ngân sách địa phương. Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ của đơn vị, địa phương mình theo yêu cầu của quy định này, gửi về Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định để phối hợp với Sở Tài chính để báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. Việc lập, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và những quy định tại Quy định này. 

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
1. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ; tổng hợp nhu cầu thu hút, đào tạo cán bộ hàng năm trong phạm vi toàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

2. Đề xuất tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực, chuyên ngành thu hút, đào tạo hàng năm cho phù hợp với yêu cầu thực tế để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thu hút, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức khối Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. 

4. Tiếp nhận hồ sơ các đối tượng thu hút có nhu cầu công tác tại các cơ quan khối Nhà nước, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu về các đơn vị khối Nhà nước thực hiện quy trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng.

5. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ của các cơ quan khối Nhà nước theo định kỳ và theo yêu cầu của tỉnh.

6. Tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp (nếu có); sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

7. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 14. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1. Hàng năm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị xây dựng, tổng hợp kế hoạch thu hút, đào tạo cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thống kê, thẩm định, tổng hợp đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách thu hút, đào tạo của các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể. 

3. Tiếp nhận hồ sơ các đối tượng thu hút có nhu cầu công tác tại các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy giao chỉ tiêu về các đơn vị khối Đảng, Đoàn thể để thực hiện quy trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng.

4. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách thu, hút, đào tạo theo quy định, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Sở Nội vụ.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí, phân bổ và đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách theo lộ trình hàng năm.

2. Hướng dẫn cụ thể trình tự thủ tục lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách bảo đảm thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách địa phương và lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện chính sách theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thu hút, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực Y tế.

2. Chịu trách nhiệm tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo và thu hút cho cán bộ đã và đang được thụ hưởng chính sách thuộc Đề án Phát triển nguồn nhân lực Y tế tỉnh Yên Bái.

3. Quyết định cử cán bộ đi đào tạo theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và quy định hiện hành.

4. Tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí và trực tiếp chi trả cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định của Luật Ngân sách; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất, giải quyết kịp thời những vi phạm chính sách.

5. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch, chính sách luân phiên người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chính sách luân phiên có thời hạn của địa phương.

6. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho việc thực hiện nhiệm vụ luân phiên có thời hạn, người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

7. Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức cá nhân có thành tích trong thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách thu hút, đào tạo cán bộ của tỉnh Yên Bái tới các đơn vị trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Hàng năm tổng hợp xây dựng kế hoạch, kinh phí đào tạo cao đẳng, đại học (bao gồm cả đại học liên kết theo địa chỉ), đào tạo sau đại học của toàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của tỉnh.

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố

1. Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý phù hợp với vị trí, chức năng nhiệm vụ, biên chế được giao, gửi cơ quan chức năng để tổng hợp.

2. Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách này tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

3. Thực hiện quy trình tuyển dụng, quản lý, sử dụng các đối tượng thu hút do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4. Báo cáo đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, xây dựng kế hoạch quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo. 

5. Thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí thu hút, đào tạo cán bộ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, truyền hình

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nội dung chính sách tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh tạo sự đồng thuận để chính sách của tỉnh thực hiện có hiệu quả.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo theo quy định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

Đối với các trường hợp là đối tượng thu hút của tỉnh (không thuộc lĩnh vực Y tế) có Quyết định tuyển dụng trước ngày 01 tháng 08 năm 2014 chưa được hưởng chính sách của tỉnh thì Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đến ngày 30 tháng 11 năm 2014 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ như sau: Tiến sĩ 50 triệu đồng; thạc sĩ 45 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 15 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp loại khá 10 triệu đồng.

Đối với các trường hợp đang được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hỗ trợ trước đây của tỉnh, nay đã bị bãi bỏ theo quy định này, nếu đến thời điểm chính sách này có hiệu lực thi hành mà chưa tốt nghiệp, thì trong thời gian đào tạo theo quy định vẫn tiếp tục được hưởng bằng mức hỗ trợ trước đây đã được nhận cho đến khi tốt nghiệp: Đại học 540.000 đồng/ tháng; Tiến sỹ, Thạc sỹ: 1.000.000 đồng/tháng.
Trường hợp người được cử đi đào tạo thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo theo quy định này mà thời gian đào tạo theo quy định đến hết năm 2016 chưa kết thúc, thì tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo theo quy định này cho đến khi tốt nghiệp.

2. Các quy định, chính sách hiện hành tại các văn bản pháp luật khác liên quan đến thu hút, đào tạo cán bộ không nêu tại văn bản này được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại các văn bản đó. Đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau của chính sách này thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. Trường hợp người vừa thuộc đối tượng áp dụng của chính sách hỗ trợ theo quy định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác, thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. 

3. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể danh mục lĩnh vực, chuyên ngành thu hút, đào tạo sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
4. Việc thu hút, tuyển dụng, cử cán bộ đi đào tạo của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định này phải trên cơ sở có trong kế hoạch và dự toán kinh phí thu hút, đào tạo hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Đối tượng thu hút, đào tạo vi phạm cam kết, bị đuổi học, tự ý bỏ học, bỏ việc, không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan có thẩm quyền thì phải bồi thường một lần kinh phí thu hút, đào tạo theo quy định. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, thì cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi hoàn có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 01

		Phụ lục số: 01

		KINH PHÍ CHÍNH SÁCH  THU HÚT CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC

		(Kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		Số TT		Nội dung		Số đối tượng dự kiến (người)								Mức hỗ trợ		Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

						Tổng cộng		Trong đó								Tổng cộng		Trong đó

								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016						Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016

				TỔNG CỘNG		106		36		37		33				8,551		2,668		3,234		2,649

				- Đối tượng chuyển tiếp		2		2		0		0				76		48		14		14

				- Đối tượng thu hút mới theo đề án		104		34		37		33				8,475		2,620		3,220		2,635

		I		ĐỐI VỚI LĨNH VỰC Y TẾ		61		21		22		18				5,821		1,758		2,324		1,739

				- Đối tượng chuyển tiếp		2		2		0		0		0		76		48		14		14

				- Đối tượng thu hút mới theo đề án		59		19		22		18				5,745		1,710		2,310		1,725

		1		Tiến sĩ, Chuyên khoa II		3				2		1		140		420		0		280		140

		2		Bác sỹ nội trú		6		1		3		2		115		690		115		345		230

		3		Thạc sĩ, Chuyên khoa I		10		5		3		2		85		850		425		255		170

		4		Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy Về công tác tại cơ quan Y tế nhà nước, Ban bảo về chăm sóc sức khỏe cán bộ, trường cao đẳng y tế được  hỗ trợ 70 trđ/người.		41		14		14		13				2,745		915		950		880

				- Đối tượng chuyển tiếp		1		1								35		35

				- Đối tượng thu hút mới theo đề án		40		13		14		13				2,710		880		950		880

				+ Bác sỹ		34		11		12		11		70		2,380		770		840		770

				+ Dược sỹ		6		2		2		2		55		330		110		110		110

		5		Các đối tượng trên.		32		8		16		8				1,116		304		494		319

		a		Nếu về công tác tại cơ quan Y tế nhà nước thuộc huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải ....		11		4		4		3				741		224		294		224

				- Đối tượng chuyển tiếp		1		1								41		14		14		14

				- Đối tượng thu hút mới theo đề án		10		3		4		3		70		700		210		280		210

		b		Sinh viên đại học Y, Dược nếu tốt nghiệp		21		4		12		5				375		80		200		95

				- Loại khá		12		1		9		2		15		180		15		135		30

				- Loại giỏi		6		2		2		2		20		120		40		40		40

				- Loại xuất sắc		3		1		1		1		25		75		25		25		25

		II		LĨNH VỰC THU HÚT KHÁC		45		15		15		15				2,730		910		910		910

		1		Tiến sĩ		6		2		2		2		100		600		200		200		200

		2		Thạc sĩ		9		3		3		3		70		630		210		210		210

		3		Sinh viên tốt nghiệp chính quy loại xuất sắc		30		10		10		10		50		1,500		500		500		500
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Phụ lục 02

		Phụ lục số: 02

		KINH PHÍ CHÍNH SÁCH LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

		(Kèm theo Quyết định số:  24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		STT		Nội dung		Đối tượng dự kiến (người)								Số tháng luân phiên tính bình quân		Hệ số lương, phụ cấp, thâm niên vượt khung (tính bình quân 1 người)						Mức trợ cấp hàng tháng		Lương cơ sở		Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

						Tổng cộng		Trong đó								Tổng hệ số		Trong đó								Tổng cộng		Trong đó

								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016						Lương cơ bản		Phụ cấp chức vụ								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016

				TỔNG CỘNG		45		15		15		15														697.38		232.46		232.46		232.46

		1		Luân phiên từ tỉnh xuống huyện (tính 50% mức lương hiện hưởng cộng phị cấp chức vụ, thâm niên vượt khung)		36		12		12		12		6		4.7		4.4		0.3		50%		1.15		583.74		194.58		194.58		194.58

		2		Luân phiên từ huyện xuống xã (tính 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung)		9		3		3		3		6		3.66		3.66				50%		1.15		113.64		37.88		37.88		37.88
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Phụ lục số 03

		Phụ lục số: 03

		KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ  ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC

		(Kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày  13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		STT		Nội dung		Số đối tượng dự kiến (người)								Mức hỗ trợ		Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

						Tổng cộng		Trong đó								Tổng cộng		Trong đó

								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016						Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016

				TỔNG CỘNG		1,675		795		551		329				59,156		15,365		25,182		18,607

				- Đối tượng chuyển tiếp		450		393		53		4				18,860		6,412		7,503		4,945

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		1,225		402		498		325				40,296		8,953		17,680		13,662

		I		ĐỐI VỚI LĨNH VỰC Y TẾ		595		240		208		147				29,346		8,758		12,441		8,147

				- Đối tượng chuyển tiếp		175		138		33		4				7,706		2,213		3,329		2,164

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		420		102		175		143				21,640		6,545		9,113		5,983

		1		Tiến sĩ, Chuyên khoa II		24		8		13		3				3,076		1,049		1,607		420

				- Đối tượng chuyển tiếp		4		1		3						276		69		207

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		20		7		10		3		140		2,800		980		1,400		420

		2		Thạc sĩ, Chuyên khoa I		129		35		70		24				9,505		2,766		4,694		2,045

				- Đối tượng chuyển tiếp		39		5		30		4				1,855		216		1,294		345

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		90		30		40		20		85		7,650		2,550		3,400		1,700

		3		Đào tạo sau đại học: chuyên khoa định hướng (sơ bộ); đào tạo kỹ thuật viên y học chuyên sâu		262		52		105		105				6,802		1,771		2,518		2,513

				- Đối tượng chuyển tiếp		2		2		0		0				112		106		6		0

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		260		50		105		105				6,690		1,665		2,513		2,513

		a		Bác sĩ chuyên khoa định hướng (sơ bộ)		22		12		5		5				1,762		931		418		413

				- Đối tượng chuyển tiếp		2		2		0		0				112		106		6		0

				+ Hỗ trợ học phí (Bình quân 15 tháng x 5,5 trđ/tháng)		2		2								67		67

				+ Hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, đi lại (1,5 mức lương cơ sở /tháng x 15 tháng x 1,15)		2		2								45		39		6

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án		20		10		5		5				1,650		825		413		413

				+ Hỗ trợ học phí (Bình quân 15 tháng x 4 trđ/tháng)		20		10		5		5		60		1,200		600		300		300

				+ Hỗ trợ tiền ăn, nhà ở, đi lại (1,5 trđ/tháng x 15 tháng)		20		10		5		5		23		450		225		113		113

		b		Đào tạo chuyên sâu		240		40		100		100				5,040		840		2,100		2,100

				- Hỗ trợ học phí (3 tháng x 5,5trđ/tháng)		240		40		100		100		17		3,960		660		1,650		1,650

				- Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà (1,5 trđ/tháng x 3 tháng)		240		40		100		100		5		1,080		180		450		450

		4		Đào tạo đại học: Hợp đồng đào tạo bác sĩ hệ chính quy liên kết theo địa chỉ sử dung được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo hợp đồng		180		145		20		15				9,963		3,172		3,622		3,169

				- Đối tượng chuyển tiếp		130		130								5,463		1,822		1,822		1,819

				- Đối tượng đào tạo mới theo đề án (Bình quân 6 năm học x 10 tháng /năm hoc x 1,5 trđ/tháng)		50		15		20		15		90		4,500		1,350		1,800		1,350

		II		THEO ĐỀ ÁN 08 CỦA TỈNH ỦY		100		40		78		22				7,196		896		4,320		1,980

		1		Đối tượng chuyển tiếp		40		20		20		0				1,766		896		870		0

				- Tiến sĩ		1		1						138		69		69		0		0

				- Thạc sĩ		39		19		20				87		1,697		827		870		0

		2		Đối tượng đào tạo mới theo đề án		60		0		38		22				5,430		0		3,450		1,980

				- Tiến sĩ		6				4		2		140		840		0		560		280

				- Thạc sĩ		54				34		20		85		4,590		0		2,890		1,700

		III		THEO ĐỀ ÁN 11 CỦA TỈNH ỦY		500		375		125		0				19,466		5,325		7,332		6,809

		1		Đối tượng chuyển tiếp		235		235						14.1		9,389		3,304		3,304		2,781

		2		Đối tượng đào tạo mới theo đề án		265		140		125				14.33		10,077		2,021		4,028		4,028

		IV		HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SỊNH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT		480		160		160		160				2,880		320		960		1,600

		1		Trung cấp (2 năm *0,4trđ/tháng*10 tháng/năm)		330		110		110		110		0.4		1,980		220		660		1,100

		2		Cao đẳng (3 năm *0,4trđ/tháng*10 tháng/năm)		150		50		50		50		0.4		900		100		300		500

		IV		HỖ TRỢ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CÁN BỘ NỮ		94		22		42		30				269		67		130		72

		1		Đối với Y tế (Tổng số đối tượng đào tạo 420 x 18% = 77 cán bộ nữ)		76		18		32		26				196		59		83		54

		2		Đào tạo theo Đề án 08-ĐA/TU  (Tổng số đối tượng đào tạo 100 x 18% = 18 cán bộ nữ)		18		4		10		4				73		8		47		18
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Phụ lục số 04

		Phụ lục: 04

		HỖ TRỢ ĐÀO TẠO ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, HỌC SINH, SINH VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

		(Kèm theo Quyết định số: 24/2014/QĐ-UBND ngày  13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		Số TT		Nội dung		Đối tượng dự kiến (người)								Mức hỗ trợ		Số tháng		Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

						Tổng cộng		Trong đó										Tổng cộng		Trong đó

								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016				Số tháng				Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016

				TỔNG CỘNG		3,422		2,084		671		667						21,515		5,604		7,778		8,133

		I		CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP THÊM 5%		52		14		21		17						158		54		63		40

		1		Y tế (Số đối tượng đào tạo 420 x 10% = 43 người)		42		10		18		14						122		46		46		30

		2		Đề án 08 (Số đối tượng đào tạo 100 x 10%  = 10 người)		10		4		4		2						36		9		17		10

		II		SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ		1,720		1,520		100		100						16,518		4,560		6,285		5,673

		1		Đối tượng chuyển tiếp		1,420		1,420		0		0						14,493		4,335		5,610		4,548

		a		Học trong tỉnh		710		710		0		0		0.35				5,968		1,785		2,310		1,873

				- Trung cấp		50		50						0.35				350		88		175		88

				- Cao đẳng		300		300						0.35				2,275		875		875		525

				- Đại học		360		360						0.35				3,343		823		1,260		1,260

		b		Học ngoài tỉnh		710		710		0		0		0.50				8,525		2,550		3,300		2,675

				- Trung cấp		50		50						0.50				500		125		250		125

				- Cao đẳng		300		300						0.50				3,250		1,250		1,250		750

				- Đại học		360		360						0.50				4,775		1,175		1,800		1,800

		2		Thực hiện theo đề án mới (học đại học)		300		100		100		100						2,025		225		675		1,125

		a		Học trong tỉnh		150		50		50		50		0.40		45		900		100		300		500

		b		Học ngoài tỉnh		150		50		50		50		0.50		45		1,125		125		375		625

		III		HỖ TRỢ HỌC SINH LÀ NGƯỜI DÂN TỘC  THIỂU SỐ HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ HỌC BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN TRẠM TẤU VÀ MÙ CANG CHẢI		1,650		550		550		550		0.20		9		4,840		990		1,430		2,420
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Phụ lục số 05

		Phụ lục số 05

		TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT, ĐÀO TẠO CÁN BỘ

		(Kèm theo Quyết định số:  24 /2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

		TT		Nội dung		Số đối tượng dự kiến (người)								Kinh phí  dự kiến (triệu đồng)

						Tổng cộng		Trong đó						Tổng cộng		Trong đó

								Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016				Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016

				Tổng cộng		5,248		2,930		1,274		1,044		89,921		23,871		36,428		29,622

				Đối tượng chuyển tiếp		1,872		1,815		53		4		33,430		10,796		13,127		9,507

				Đối tượng mới		3,376		1,115		1,221		1,040		56,491		13,075		23,301		20,115

		I		Chính sách thu hút		106		36		37		33		8,551		2,668		3,234		2,649

		1		Y tế		61		21		22		18		5,821		1,758		2,324		1,739

				- Đối tượng chuyển tiếp		2		2						76		48		14		14

				- Đối tượng mới		59		19		22		18		5,745		1,710		2,310		1,725

		2		Lĩnh vực khác		45		15		15		15		2,730		910		910		910

		II		Chính sách luân phiên y tế		45		15		15		15		698		233		233		233

		III		Chính sách đào tạo		1,675		795		551		329		59,157		15,366		25,184		18,608

		1		Lĩnh vực Y tế		595		240		208		147		29,346		8,758		12,442		8,147

				- Đối tượng chuyển tiếp		175		138		33		4		7,706		2,213		3,329		2,164

				- Đối tượng mới		420		102		175		143		21,640		6,545		9,113		5,983

		2		Đề án 11 Tỉnh ủy		500		375		125		0		19,466		5,325		7,332		6,809

				- Đối tượng chuyển tiếp		235		235						9,389		3,304		3,304		2,781

				- Đối tượng mới		265		140		125				10,077		2,021		4,028		4,028

		3		Đề án 08 Tỉnh ủy		100		20		58		22		7,196		896		4,320		1,980

				- Đối tượng chuyển tiếp		40		20		20				1,766		896		870

				- Đối tượng mới		60				38		22		5,430		0		3,450		1,980

		4		Học sinh văn hóa nghệ thuật		480		160		160		160		2,880		320		960		1,600

		5		Chế độ đối với cán bộ nữ		94		22		42		30		269		67		130		72

		IV		Chính sách đặc thù		3,422		2,084		671		667		21,515		5,604		7,778		8,133

		1		Sinh viên dân tộc thiểu số		1,720		1,520		100		100		16,518		4,560		6,285		5,673

				- Đối tượng chuyển tiếp		1,420		1,420						14,493		4,335		5,610		4,548

				- Đối tượng mới		300		100		100		100		2,025		225		675		1,125

		2		Cán bộ dân tộc thiểu số		52		14		21		17		157		54		63		40

		3		HT học sinh là người DT học tại trường trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông		1,650		550		550		550		4,840		990		1,430		2,420
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